Tuần 25                                                                      Ngày soạn: 19/1/2020
Tiết 125                                                                      Ngày dạy:
ÔN TẬP TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
a. Đọc - hiểu
* Nắm được những những nội dung kiến thức trọng tâm từ đầu học kì II cả 3 phân môn: văn bản, tiếng Việt và tập làm văn.
- Văn bản: chú trọng ôn tập 2 văn bản “Mùa xuân nho nhỏ”, “Viếng lăng Bác”: hoàn cảnh sáng tác, thể thơ, bố cục, phương thức, giá trị nội dung nghệ thuật.
- Tiếng Việt: chú trọng 4 nội dung “Khởi ngữ”, “Các thành phần biệt lập”, “Liên kết câu và liên kết đoạn”, “Nghĩa tường minh và hàm ý”: khái niệm và thực hành luyện tập.
- Tập làm văn: hiểu được bố cục:
+ Đoạn văn nghị luận sự việc, hiện tượng; đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
+ Bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.
b. Viết
- Viết được đoạn văn phân tích hình ảnh thơ tiêu biểu trong tác phẩm.
c. Nói và nghe.
- Đọc diễn cảm 2 bài thơ, trình bày kiến thức lí thuyết phần tiếng Việt và tập làm văn.
- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn bè.
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực đọc hiểu văn bản
- Năng lực tạo lập văn bản
- Năng lực cảm thụ, thẩm mỹ
3.Về phẩm chất:
- Yêu thiên nhiên, lòng kính yêu trân trọng biết ơn Bác, chăm chỉ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào bài học.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS tái hiện các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì II ở 3 phân môn. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đặt hệ thống câu hỏi: Kể tên các các đơn vị kiến thức trọng tâm đã học từ đầu học kì II ở 3 phân môn?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Văn bản: “Mùa xuân nho nhỏ”, “Viếng lăng Bác”.
- Tiếng Việt: “Khởi ngữ”, “các thành phần biệt lập”, “Liên kết câu và liên kết đoạn”, “Nghĩa tường minh và hàm ý”.
- Tập làm văn: 
+ Nghị luận sự việc, hiện tượng; đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
+ Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (Ôn tập tổng hợp)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh ôn tập, củng cố, nắm vững kiến thức với những nội dung trọng tâm của 3 phân môn từ đầu học kì II.
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS ôn tập, tái hiện kiến thức trọng tâm của 3 phân môn.
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận và cảm thụ văn học. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng; thảo luận nhóm.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân/nhóm nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS làm vào phiếu học tập.
1. Nhóm 1: Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”
- Tác giả
- Thể thơ
- Phương thức biểu đạt
- Bố cục
- Nội dung, nghệ thuật
2. Nhóm 2: Bài thơ “Viếng lăng Bác”
- Tác giả
- Thể thơ
- Phương thức biểu đạt
- Bố cục
- Nội dung, nghệ thuật
3. Nhóm 3
- Khởi ngữ là gì?
- Đặt 1 câu có thành phần khởi ngữ?
- Nêu khái niệm 4 thành phần biệt lập? Đặt 1 câu với mỗi thành phần biệt lập? 
4. Nhóm 4
- Vẽ sơ đồ liên kết câu và liên kết đoạn.
- Thực hành viết đoạn văn ngắn từ 3 đến câu có sử dụng 1 phép liên kết.
5. Nhóm 5
- Dàn ý đoạn văn nghị luận sự việc, hiện tượng.
- Dàn ý đoạn văn nghị luận tư tưởng, đạo lí.
6. Nhóm 6
- Dàn ý bài văn phân tích nhân vật về tác phẩm truyện.
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV chiếu kết quả của từng nhóm.
- HS nhóm khác nhận xét và chốt lại.
- GV nhận xét và chốt lại.
* GV có thể sử dụng các đề bài trong sách giáo khoa, hoặc  đề bài sau:
 Viết một đoạn văn khoảng 1/2 mặt giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn” (Chu Quang Tiềm)
Với đề bài hướng dẫn HS cách làm bài, GV yêu cầu HS:
- Chỉ ra vấn đề cần nghị luận và quan điểm của bản thân về vấn đề đó. 
- Xác định các thao tác lập luận được sử dụng.
- Tìm ý và lập dàn ý cho đoạn văn.
- Viết câu văn mở đoạn các câu trong phần thân đoạn, câu kết đoạn.
- Chỉnh sửa bài viết.
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
Viết đoạn văn cảm nhận đoạn thơ sau:
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS.
	
































HS  viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí
















HS viết đoạn văn cảm nhận văn học


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết vận dụng kiến thức đã học để thực hành làm đề bài.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình để thực hành làm đề bài.
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Bài làm văn nghị luận văn học.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu bài tập
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
Bài tập 1
Đọc khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:
"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
			 Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân"
	(Ngữ văn 9, tập II, trang 58, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)
Câu 1. Cho biết đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác? 
Câu 2. Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ đầu của khổ thơ trên?
Câu 3. Từ “mặt trời” trong câu thơ thứ hai có thể coi là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao?
Câu 4. Chép hai câu thơ có hình ảnh “mặt trời” trong một bài thơ mà em đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 9 (ghi rõ tên và tác giả bài thơ).
Câu 5. Nhận xét về tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản có đoạn trích trên.
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	- Khổ thơ trên trích trong văn bản “Viếng lăng Bác”
- Tác giả: Viễn Phương
- Các biện pháp tu từ có trong hai câu thơ đầu của khổ thơ trên:
+ Nghệ thuật nhân hoá ở hai câu thơ đầu qua các từ “đi”, “thấy” làm cho câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn góp phần diễn tả “mặt trời” của thiên nhiên như  ngưỡng mộ “mặt trời” trong lăng.
+ Nghệ thuật ẩn dụ qua từ “mặt trời” ở câu thơ thứ hai chỉ Bác Hồ. Từ mặt trời của thiên nhiên, tác giả liên tưởng và ví Bác như mặt trời - mặt trời cách mạng đem đến ánh sáng cho cuộc đời, hạnh phúc cho muôn người.
+ Hình ảnh ẩn dụ trên đã ca ngợi sự vĩ đại, lớn lao của Bác, đồng thời còn thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của tác giả, của nhân dân đối với Bác.
- Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ, chỉ Bác Hồ.
- Không thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được vì nghĩa này của từ “mặt trời” chỉ mang tính lâm thời (Nó chỉ có nghĩa ấy trong câu thơ này), chưa được đưa vào giải thích trong từ điển.
- Hai câu thơ có hình ảnh “mặt trời”:
“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
  Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”
+ Bài thơ: “Khúc rát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”.
+ Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
- Nhận xét về tình cảm của tác giả được thể hiện trong bài thơ: 
+ “Viếng lăng Bác” đã thể hiện sự thành kính và niềm xúc động của Viễn Phương đối với Bác Hồ khi tác giả vào lăng viếng Người.
+ Đó là biểu hiện của lòng biết ơn của nhân dân ta đối với lãnh tụ kính yêu.
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Bài tập 2
Đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
…
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
                   Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
              (Theo Ngữ văn 9, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam)
a) Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào? Nêu tên tác giả. Ghi rõ hoàn cảnh sáng tác.  
b) Hình ảnh hàng tre trong hai khổ thơ trên có ý nghĩa gì? 
c) Tại sao chủ thể  “Con” ở khổ thơ sau không xuất hiện? Cách  viết đó có tác dụng gì trong việc bộc lộ tư tưởng, chủ đề của tác phẩm? 
	Nội dung
	Điểm

	a.
- Đoạn trích thuộc tác phẩm: Viếng lăng Bác.
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	- Tác giả: Viễn Phương.
	0,25

	- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đã kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, công trình lăng Bác vừa khánh thành, nhân dân miền Nam được ra Bắc vào lăng viếng Bác. Bài thơ được in trong tập “Như mây mùa xuân”.
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	b.
- Nghệ thuật: tả thực và ẩn dụ, kết cấu đầu cuối tương ứng (chặt chẽ, làm rõ chủ đề).
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	- Nội dung:
+ Hàng tre có thực quanh lăng Bác.
+ Hàng tre ẩn dụ là biểu tượng của dân tộc, con người Việt Nam, ước nguyện được hòa vào hàng tre canh gác giấc ngủ cho Bác, trung thành với lí tưởng của Người.
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	c. Chủ thể “Con” không xuất hiện ở khổ cuối dụng ý đó là cảm xúc, ước nguyện chung của nhiều người. Hướng tới chủ đề: tấm lòng thành kính, biết ơn, đau xót, tự hào của nhân dân ta đối với Bác.
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Bài tập 3: Yêu cầu HS về nhà làm
… Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc…
(« Mùa xuân nho nhỏ » - Thanh Hải)
      Hãy phân tích hai khổ thơ trên để làm rõ tâm nguyện cao đẹp của Thanh Hải: muốn được cống hiến phần tốt đẹp – dù nhỏ bé của cuộc đời mình cho cuộc đời chung – cho đất nước. 
Bổ sung:
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